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Câu 1: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò nào đến sự tồn tại của xã hội ?

A. Cơ sở.
B. Đòn bẩy.
C. Động lực.
D. Điều kiện.
Câu 2: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

A. Sự phát triển sản xuất.
B. Sản xuất của cải vật chất.
C. Đời sống vật chất, tinh thần.
D. Khoa học – công nghệ.
Câu 3: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là:

A. Quá trình khai thác .
B. Sản xuất và khai thác.
C. Sản xuất của cải vật chất.
D. Quá trình sản xuất.
Câu 4: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên gọi là

A. Lao động.
B. Hoạt động.
C. Tác động.
D. Sản xuất của cải vật chất.
Câu 5: Giá trị của hàng hóa là:

A. Lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.
B. Lao động của người sản xuất hàng hóa.
C. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa.
Câu 6: Lí do giá cả của một loại hàng hóa có trên thị trường tăng là :

A. Cung = cầu.
B. Cung > cầu.
C. Cung < cầu.
D. Cung ≥ cầu.
Câu 7: Nguồn lực có vai trò thế nào đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

A. Động lưc của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. Điều kiện tiên quyết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. Quyết định tốc độ  và kết quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Quyết định tốc độ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Câu 8: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào ?

A. Do lao động tạo ra và thông qua mua bán..
B. Do lao động tạo ra, thông qua mua bán và có công dụng nhất định.
C. Thông qua mua bán.
D. Có công dụng nhất định và thông qua mua bán..
Câu 9: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất là

A. Sản xuất của cải vật chất.
B. Hoạt động kinh tế.
C. Lao động.
D. Sức lao động.
Câu 10: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi:

A. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
B. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
D. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
Câu 11: Chọn ý đúng nhất về quan hệ cung - cầu đối với giá trị, giá cả.

A. Quyết định giá trị và giá cả hàng hóa.
B. Chỉ quyết định đến giá cả và có ảnh hưởng đến giá trị.
C. Không có ảnh hưởng đến giá trị và giá cả.
D. Có ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
Câu 12: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là:

A. Giành hợp đồng kinh tế, các đơn đặt hàng.
B. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác
C. Giành ưu thế về khoa học - công nghệ.
D. Giành lợi nhuận nhiều nhất về mình.
Câu 13: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây?

A. Tốt.
B. Khá.
C. Trung bình.
D. Đặc biệt.
Câu 14: Một trong những chức năng cơ bản của thị trường là:

A. Trao đổi giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa.
B. Đánh giá giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa.
C. Kiểm tra giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa.
D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa .
Câu 15: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào ?

A. Giá trị trao đổi.
B. Giá trị số lượng, chất lượng.
C. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
D. Lao động xã hội của người sản xuất.
Câu 16: Đối với thợ mộc, đâu là đối tượng lao động ?

A. Bàn ghế.
B. Gỗ.
C. Máy cưa.
D. Đục, bào.
Câu 17: Thực chất của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là gì ?

A. Để tăng giá trị sử dụng cho hàng hóa.
B. Thay thế lao động thủ công, lạc hậu bằng lao động sử dụng máy móc có năng suất lao động xã hội cao.
C. Để mở rộng sản xuất.
D. Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.
Câu 18: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây ?

A. Giá trị, giá trị trao đổi.
B. Giá trị sử dụng.
C. Giá trị trao đổi, giá trị sử dụng.
D. Giá trị, giá trị sử dụng.
Câu 19: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là

A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.
B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
D. Sức lao động, tư liệu lao động, công cụ.
Câu 20: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị ?

A. Điều tiết sản xuất.
B. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
C. Tự phát từ quy luật giá trị.
D. Điều tiết sản xuất và lưu thông.
Câu 21: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và lưu thông phải căn cứ vào đâu?

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết
B. Thời gian lao động cá biệt
C. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa
D. Thời gian cần thiết
Câu 22: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị ?

A. Tự phát từ quy luật giá trị.
B. Điều tiết trong lưu thông.
C. Điều tiết sản xuất.
D. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
Câu 23: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng

A. Thời gian tạo ra sản phẩm.
B. Thời gian cần thiết cho bất cứ lao động trung bình nào.
C. Thời gian trung bình của xã hội.
D. Thời gian cá biệt.
Câu 24: Yếu tố quan trọng nhất trong tư liệu lao động là:

A. Công cụ lao động.
B. Hệ thống bình chứa
C. Người lao động, sản xuất.
D. Kết cấu hạ tầng sản xuất.
Câu 25: Trong kinh tế hàng hóa, giá cả hàng hóa chính là:

A. Sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
B. Giá trị của hàng hóa.
C. Giá do người bán đưa ra thị trường.
D. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
Câu 26: Hiện đại hóa được hiểu thế nào cho đúng ?:

A. Là quá trình chuyển công nghệ truyền thống sang công nghệ phi truyền thống.
B. Là quá trình chuyển từ lao động thủ công đơn thuần sang lao động thủ công với những phương pháp tiên tiến, hiện đại.
C. Là quá trình trang bị kinh tế tri thức cho nền kinh tế thủ công nghiệp.
D. Là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội.
Câu 27: Trong trường hợp nào người bán hàng trên thị trường, để có lợi

A. Cung < cầu.
B. Tùy trường hợp cụ thể.
C. Cung > cầu.
D. Cung = cầu.
Câu 28: Cơ cấu kinh tế nào quan trọng nhất trong cơ cấu kinh tế ?

A. Cơ cấu vùng kinh tế.
B. Cơ cấu thành phần kinh tế.
C. Cơ cấu ngành kinh tế và thành phần kinh tế.
D. Cơ cấu ngành kinh tế.
Câu 29: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. Tư liệu lao động.
B. Công cụ lao động.
C. Đối tượng lao động.
D. Tài nguyên thiên nhiên
Câu 30: Đối với thợ may, đối tượng lao động là:

A. Máy khâu.
B. Kim chỉ.
C. Vải.
D. Áo, quần.
Câu 31: Tư liệu lao động được phân thành mấy loại ?

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 32: Sức lao động là gì?

A. Năng lực thể chất của con người.
B. Năng lực tinh thần của con người.
C. Năng lực thể chất và tinh thần của con người.
D. Năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.
Câu 33: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì ?

A. Công dụng của hàng hóa.
B. Lợi nhuận.
C. Số lượng hàng hóa.
D. Giá cả.
Câu 34: Trong trường hợp nào người mua hàng trên thị trường, để có lợi ?

A. Cung = cầu.
B. Cung > cầu.
C. Cung < cầu.
D. Tùy trường hợp cụ thể
Câu 35: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là:

A. Quy luật cạnh tranh.
B. Quy luật cung cầu.
C. Quy luật kinh tế
D. Quy luật giá trị
Câu 36: Đối tượng lao động được phân thành mấy loại?

A. 3 .
B. 4 .
C. 5.
D. 2.
Câu 37: Khi giá cả tăng lên thì cung - cầu sẽ thay đổi thế nào ?

A. Cung tăng, cầu tăng.
B. Cung = cầu.
C. Cung giảm, cầu tăng.
D. Cung tăng, cầu giảm.
Câu 38: Những chức năng cơ bản nào là chức năng của thị trường ?

A. Thông tin, thực hiện, điều tiết.
B. Thừa nhận, quy định, điều tiết.
C. Thông tin, thực hiện, quy định .
D. Kiểm tra, đánh giá, điều tiết.
Câu 39: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi ?

A. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.
B. 1m vải  = 2 giờ.
C. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.
D. 1m vải = 5kg thóc.
Câu 40: Trong nền sản xuất hàng hóa số lượng, giá cả hàng hóa do nhân tố nào quyết định?

A. Người sản xuất.
B. Thị trường.
C. Nhà nước.
D. Người làm dịch vụ.
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